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               Tuần Giáo, ngày     tháng 5 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Triệu tập cán bộ đối tượng 4 và người có uy tín trong cộng đồng 

tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2021 

 

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 
 

Căn cứ Luật Giáo GDQPAN số 30/2013/QH13 ngày 16/9/2013;  

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh; 

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-BTT ngày 06/5/2021 của Hội đồng 

GDQPAN huyện về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 

và người có uy tín trong cộng đồng năm 2021; 

Xét đề nghị của cơ quan thường trực Hội đồng GDQPAN huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Triệu tập 300 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 4 và 50 người có uy 

tín trong cộng đồng tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối 

tượng 4 và người có uy tín trong cộng đồng năm 2021 (có danh sách kèm theo). 

1.Thời gian, số lượng học viên các lớp bồi dưỡng đối tượng 4 

* Lớp 1 (Khóa 36) 

 - Thời gian: 04 ngày, từ ngày 13/7/2021 đến hết ngày 16/7/2021. 

 + Khai mạc: 07 giờ 30 phút - Thứ ba, ngày 13/7/2021. 

 + Bế mạc: 16 giờ 30 phút - Thứ sáu, ngày 16/7/2021. 

- Quân số: 60 đồng chí. 

* Lớp 2 (Khóa 37) 

 - Thời gian: Thời gian: 04 ngày, từ ngày 20/7/2021 đến hết ngày 23/7/2021. 

 + Khai mạc: 07 giờ 30 phút - Thứ ba, ngày 20/7/2021; 

 + Bế mạc: 16 giờ 30 phút - Thứ sáu, ngày 23/7/2021. 

- Quân số: 60 đồng chí. 

 * Lớp 3 (Khóa 38) 

 - Thời gian: 04 ngày (Căn cứ vào lịch tập huấn của Phòng Giáo dục & 

Đào tạo sẽ có thông báo sau). 

- Quân số: 180 đồng chí. 

2. Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho người có uy tín 

trong cộng đồng 

 - Thời gian: 02 ngày, từ ngày 26/7/2021 đến hết ngày 27/7/2021. 

 + Khai mạc: 07 giờ 30 phút - Thứ hai, ngày 26/7/2021; 



  

 + Bế mạc: 16 giờ 30 phút - Thứ ba, ngày 27/7/2021. 

- Quân số: 50 người. 

* Chú ý: Căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

Ban tổ chức lớp bồi dưỡng có thể điều chỉnh thời gian các lớp cho phù hợp (khi 

thay đổi sẽ có thông báo sau). 

Điều 2. Giao cho cơ quan thường trực Hội đồng GDQPAN huyện phối 

hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Hội đồng GDQPAN các xã, thị trấn, các 

cơ quan, đơn vị tổ chức hiệp đồng, đôn đốc, kiểm tra cán bộ tham gia lớp bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đúng thời gian quy định. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Cơ quan thường trực Hội đồng GDQPAN huyện; Lãnh đạo các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Hội đồng GDQPAN các xã, thị trấn và các 

Ông (Bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND, UBND huyện; 

- Hội đồng GDQP&AN các xã, thị trấn; 

- Phòng GD&ĐT; 

- Trung tâm VHTTTH; 

- Trung tâm GDNN-GDTX; 

- 04 Trường THPT; 

- Lưu: VP, Ban CHQS huyện. 

TM. HỘI ĐỒNG GDQPAN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Mùa Va Hồ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

DANH SÁCH 

Triệu tập 60 cán bộ tham gia bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 4 lớp 1 (Khóa 36) 

từ ngày 13/7/2021 đến hết ngày 16/7/2021  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-HĐGDQPAN, ngày     /5/2021) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Chức vụ 

Đảng 
Chức vụ chính quyền Đơn vị Ghi chú 

1 Lò Văn Hiền 1981 Đảng viên  Bản Thín A xã Mường Thín  

2 Quàng Văn Liêm 1996 Đảng viên  Bản Yên xã Mường Thín  

3 Lò Văn Tuấn 1988 Đảng viên  Bản Thín A xã Mường Thín  

4 Hờ Thị Chu 1988  Phó CTHLHPN xã Xã Pú Nhung  

5 Vừ Thị Dung 1994  Công chức VP-TK Xã Pú Nhung  

6 Sùng A Minh 1993 Đảng viên  Xã Pú Nhung  

7 Lò Thị Phủ 1988  Công chức văn hóa xã Xã Mùn Chung  

8 Điêu Xuân Văn 1989  Phó Chủ tịch HCCB Xã Mùn Chung  

9 Điêu Văn Muôn 1996  Phó Chủ tịch MTTQ Xã Mùn Chung  

10 Lương Thị Thắm   Công chức Tư pháp Xã Phình Sáng  

11 Mùa A Thu   Chủ tịch Hội nông dân Xã Phình Sáng  

12 Ly A Lử   Công chức Văn phòng thống kê Xã Phình Sáng  

13 Đặng Ngọc Tuấn 1992  Công chứcVăn hóa-xã hội Xã Tênh Phông  

14 Giàng A Phía 1992  Bí thư đoàn Thanh niên Xã Tênh Phông  

15 Lò Văn Xuân 1986  Công chức Tư pháp Xã Rạng Đông  

16 Ly Thị Chí  1995  Cán bộ Khuyến nông Xã Rạng Đông  

17 Lầu Hồng Công 1996  Công chức Văn phòng Xã Rạng Đông  



  

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Chức vụ 

Đảng 
Chức vụ chính quyền Đơn vị Ghi chú 

18 Hờ A Tính  1995  Công chức Văn phòng Xã Nà Tòng  

19 Vàng A Hờ 1993 Đảng viên Phó Chủ tịch MTTQ Xã Nà Tòng  

20 Lò Văn Thoan 1993 Bí thư chi bộ  Bản Nà Tòng/xã Nà Tòng  

21 Mùa A Lầu 1990  Phó Chủ tịch MTTQ Xã Tỏa Tình  

22 Lầu A Lử 1992  Phó BT Đoàn Thanh niên Xã Tỏa Tình  

23 Lầu A Dương 1997 Đảng viên  Bản Chế Á/xã Tỏa Tình  

24 Lò Văn Hồng 1990 Đảng viên Bí Thư Chi đoàn Xã Chiềng Sinh  

25 Nguyễn Khang Dung 1985 Đảng viên  Xã Chiềng Sinh  

26 Lường Thị Dung 1992  Trưởng Ban CTMT Xã Chiềng Sinh  

27 Thào A  Hành 1988 Bí thư Chi bộ  Bản Huổi Cáy/xã Mường Mùn  

28 Lò Văn Quyên 1979 Bí thư Chi bộ  Bản Huổi Lốt/xã Mường Mùn  

29 Sùng A Chùa 1985 Bí thư Chi bộ  Bản Pú Piến/xã Mường Mùn  

30 Giàng Thị Dính 1988 Đảng viên Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Xã Ta Ma  

31 Vàng A Lử 1991 Đảng viên Phó Chủ tịch Hội Nông dân Xã Ta Ma  

32 Giàng A Cu 1993 Đảng viên Phó CT MTTQ xã Xã Ta Ma  

33 Lường Văn Dũng 1988  Chỉ huy trưởng BCHQS xã Xã Nà Sáy  

34 Tòng Văn Hòa 1990  Công chức Văn hóa xã hội Xã Nà sáy  

35 Lò Văn Tuấn 1988  Công chức Địa chính Xã Nà Sáy  

36 Trần Thị Thùy Dương 1996  Công chức Tư pháp-Hộ tịch Xã Quài Cang  

37 Lường Văn Thắng 1982 Đảng viên  Xã Quài Cang  

38 Tòng Văn Khún 1974 Đảng viên  Xã Quài Cang  

39 Lò Văn Ánh 1987 Đảng viên  Xã Quài Cang  

40 Quàng Văn Phương 1978 Đảng viên  Xã Quài Cang  

41 Lò Văn Ngọc 1990 Đảng viên  Bản Ten/xã Quài Nưa  



  

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Chức vụ 

Đảng 
Chức vụ chính quyền Đơn vị Ghi chú 

42 Lường Thị Hoa 1981 Đảng viên  Bản Nong Liếng/xã Quài Nưa  

43 Lò Văn Hợp 1990 Đảng viên  Bản Cọ/xã Quài Nưa  

44 Lường Thị Thời 1989  Công chức Tư pháp Xã Quài Tở  

45 Điêu Thị Ngọc 1994  Công chức Văn hóa xã hội Xã Quài Tở  

46 Tòng Thị Lâm 1995  Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Xã Quài Tở  

47 Lường Văn Việt 1993  Cán bộ Khuyến nông Xã Quài Tở  

48 Lò Thị Chính 1988  Thủ quỹ-Văn thư Xã Quài Tở  

49 Lầu Thị Thu Hương 1997  Công chức Văn hóa xã hội Xã Mường Khong  

50 Lò Văn Bình 1988  Công chức Tài chính Kế hoạch Xã Mường Khong  

51 Lò Văn Xoa 1981 Đảng viên  Bản Co Đứa/xã Mường Khong  

52 Vừ A Khua 1990 Đảng viên Bí Thư Đoàn xã Xã Pú Xi  

53 Hảng A Dũng 1985 Đảng viên Cán bộ Văn thư- Thủ quỹ Xã Pú Xi  

54 Lò Văn Thiên 1983 Đảng viên Phó Chủ tịch Hội CCB Xã Pú Xi  

55 Nguyễn Thị Tươi 1992 Đảng viên Công chức tài chính-Kế toán Xã Chiềng Đông  

56 Lò Văn Hồng 1959 Đảng viên Trưởng bản Xã Chiềng Đông  

57 Lò văn Liêm 1972 Đảng viên Trưởng bản Xã Chiềng Đông  

58 Bùi Khánh Hòa 1996  Công chức Tư Pháp Thị trấn Tuần Giáo  

59 Lường Thị Nga 1996  Công chức Văn Phòng Thị trấn Tuần Giáo  

60 Lường Thị Ánh 1994  Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Thị trấn Tuần Giáo  

 

 

 

 



  

DANH SÁCH 

Triệu tập 60 cán bộ tham gia bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 4 lớp 2 (Khóa 37) 

từ ngày 20/7/2021 đến hết ngày 23/7/2021  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-HĐGDQPAN, ngày     /5/2021) 

 

TT Họ và tên Năm sinh 
Chức vụ 

Đảng 

Chức vụ chính 

quyền 
Đơn vị Ghi chú 

1 Trần Khánh Tùng 22/11/1976 Đảng viên Giáo viên Trường THPT Tuần Giáo  

2 Nguyễn Thị Thanh Hoa 18/3/1989 Đảng viên Giáo viên -nt-  

3 Đoàn Mai Linh 07/12/1993  Giáo viên -nt-  

4 Phạm Thị Thanh Hải 14/2/1988  Giáo viên -nt-  

5 Trương Thanh Xuân 12/8/1988 Đảng viên Giáo viên -nt-  

6 Trần Văn Long 09/8/1990 Đảng viên Giáo viên -nt-  

7 Lò Văn Thương 10/10/1987  Giáo viên -nt-  

8 Đỗ Công Hà 12/4/1992 Đảng viên Giáo viên -nt-  

9 Ly Thị Ái 11/3/1992  Giáo viên -nt-  

10 Sùng Bích Thủy 12/12/1982 Đảng viên Giáo viên -nt-  

11 Lò Thị Chung 10/8/1980  Giáo viên Trường THPT & THCS Quài Tở  

12 Bạc Thị Thu Hương 07/6//1984  Giáo viên -nt-  

13 Vũ Thị Thúy 14/3/1978  Giáo viên -nt-  

14 Ngọ Thị Thơm 05/4/1979  Giáo viên -nt-  

15 Trần Thế Hưng 12/7/1983  Giáo viên -nt-  

16 Trần Thị Thúy 12/3/1983  Giáo viên -nt-  

17 Nguyễn Thị Hoa 02/8/1984  Giáo viên -nt-  



  

TT Họ và tên Năm sinh 
Chức vụ 

Đảng 

Chức vụ chính 

quyền 
Đơn vị Ghi chú 

18 Phan Bá Hải 17/3/1984  Giáo viên -nt-  

19 Phạm Thị Tố Nga 22/8/1985  Giáo viên -nt-  

20 Trần Ngọc Bắc 16/12/1973  Giáo viên -nt-  

21 Nguyễn Thị Thủy Chung 13/9/1984  Giáo viên -nt-  

22 Trần Thị Thắm 29/10/1986  Giáo viên -nt-  

23 Phạm Xuân Hòa 16/10/1985  Giáo viên -nt-  

24 Ngô Thị Hải Yến 10/6/1988  Giáo viên -nt-  

25 Phạm Thị Hương 15/10/1981  Giáo viên -nt-  

26 Nguyễn Thị Thu Trang 17/6/1985  Giáo viên Trường PTDTNT THPT Tuần giáo  

27 Đặng Thị Yến 09/02/1989  Giáo viên -nt-  

28 Phạm Thị Hải 12/8/1988  Giáo viên -nt-  

29 Trần Thị Hào Hoa 21/9/1988  Giáo viên -nt-  

30 Cao Thị Hằng 08/4/1981  Giáo viên -nt-  

31 Nguyễn Minh Phương 04/11/1989  Giáo viên -nt-  

32 Lường Thị Hịa 01/5/1973  Giáo viên -nt-  

33 Lê Tôn Mỹ 12/9/1979  Giáo viên -nt-  

34 Mai Thị Hồng 17/2/1992  Giáo viên -nt-  

35 Vũ Thị Thanh Mai 27/11/1986  Giáo viên Trường THPT Mùn Chung  

36 Lò Thúy lan 20/6/1982 Đảng viên Giáo viên -nt-  

37 Quàng Văn Soái 17/7/1981 Đảng viên Giáo viên -nt-  

38 Lưu Thị Hiệp 16/09/1986  Giáo viên -nt-  

39 Lò Văn Phương 09/11/1990 Đảng viên Giáo viên -nt-  

40 Phạm Quang Tốn 27/4/1989 Đảng viên Giáo viên -nt-  

41 Nguyễn Thị Thu Phương 20/4/1986  Giáo viên -nt-  



  

TT Họ và tên Năm sinh 
Chức vụ 

Đảng 

Chức vụ chính 

quyền 
Đơn vị Ghi chú 

42 Trần Trọng Quyết 09/6/1986 Đảng viên Giáo viên -nt-  

43 Vừ Thị Dung 20/8/1980  Giáo viên -nt-  

44 Lò Thanh Mai 03/3/1989  Giáo viên -nt-  

45 Lê Thị Út 12/6/1990  Giáo viên -nt-  

46 Phạm Việt Ân 01/01/1988  Giáo viên -nt-  

47 Nguyễn Thanh Trung 04/11/1985  Giáo viên -nt-  

48 Điêu Chính Luyến 09/01/1978  Giáo viên -nt-  

49 Đào Hoa 05/10/1986 Chi ủy viên Nhân viên -nt-  

50 Trần Thị Nguyệt 19/02/1990 Đảng viên Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX  

51 Đinh Thị Hoa 27/9/1987 Đảng viên Viên chức -nt-  

52 Trần Thị Thúy Hằng 24/8/1984 Đảng viên Viên chức -nt-  

53 Hoàng Thị Vui 11/8/1978 Đảng viên Viên chức -nt-  

54 Lê Thị Ánh Tiếp 01/01/1990  Viên chức -nt-  

55 Trần Thị Ngọc Hà 14/12/1988  Viên chức -nt-  

56 Hoàng Văn Chung 23/5/1977 Đảng viên Viên chức 
Trung tâm Văn hóa truyền thanh 

truyền hình 
 

57 Lường Thị Phượng 06/7/1983  Viên chức -nt-  

58 Lò Thị Hồng Nhung 13/11/1989 Đảng viên Viên chức -nt-  

59 Mai Thị Thu Thảo 17/9/1992  Viên chức -nt-  

60 Nguyễn Hoài Văn 21/4/1975 Đảng viên Viên chức -nt-  

 

 

 

 

 



  

DANH SÁCH 

Triệu tập 180 cán bộ tham gia bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 4 lớp 3 (Khóa 38) 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-HĐGDQPAN, ngày     /5/2021) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Chức vụ 

Đảng 

Chức vụ chính 

quyền 
Đơn vị Ghi chú 

1 Đào Thu Hoài 1989 Đảng viên Giáo viên Trường Mầm Non 20/7  

2 Đỗ Thị Bích Thủy 1985 Đảng viên Giáo viên -nt-  

3 Phạm Thị An 1985 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình  

4 Lò Thị Nhớn 1990 Đảng viên Giáo viên -nt-  

5 Lê Thị Thu Thủy 1984 Đảng viên Hiệu trưởng Trường Mầm non Binh Minh  

6 Nhữ Thị Thơm 1987 Đảng viên Phó Hiệu trưởng -nt-  

7 Lò Thị Bích 1983 Đảng viên Giáo viên -nt-  

8 Nguyễn Thị Thúy Hiệp 1989 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Chiềng Sinh  

9 Hoàng Thị Liên 1986 Đảng viên Giáo viên -nt-  

10 Phùng Thị Huế 1983 Đảng viên Giáo viên -nt-  

11 Dương Thị Châu 1983 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ban  

12 Lò Thị Thoan 1985 Đảng viên Phó Hiệu trưởng -nt-  

13 Đào Thị Thu Hiền 1985 Đảng viên Giáo viên -nt-  

14 Cà Thị Hồng 1990 Đảng viên Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi  

15 Cao Thị Phượng 1987 Đảng viên Giáo viên -nt-  

16 Nguyễn Thị Hường 1989 Đảng viên Hiệu trưởng Trường Mầm non Khong Hin  

17 Cà Thị Thiện 1988 Đảng viên Phó Hiệu trưởng -nt-  

18 Đinh Quốc Quân 1987 Đảng viên Giáo viên -nt-  

19 Quàng Thị Huệ 1983 Đảng viên Hiệu trưởng Trường Mầm non Mùn Chung  

20 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1982 Đảng viên PHT -nt-  

21 Lò Thị Phượng 1983 Đảng viên Giáo viên -nt-  

22 Bùi Thị Lĩnh 1987 Đảng viên Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Mùn  

23 Quàng Thị Kiều 1982 Đảng viên Phó Hiệu trưởng -nt-  



  

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Chức vụ 

Đảng 

Chức vụ chính 

quyền 
Đơn vị Ghi chú 

24 Tòng Thị Khiên 1988 Đảng viên Giáo viên -nt-  

25 Vũ Thị Huyên 1983 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Thín  

26 Quàng Thị Phong 1991 Đảng viên Giáo viên -nt-  

27 Hà Thị Nga 1990 Đảng viên Giáo viên -nt-  

28 Nguyễn Thị Đông 1967 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nà Sáy  

29 Lò Thị Tiên 1986 Đảng viên Giáo viên -nt-  

30 Lò Thị Sáng 1991 Đảng viên Giáo viên -nt-  

31 Lò Thị Dung 1985 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Din  

32 Quàng Thị Hằng 1994 Đảng viên Giáo viên -nt-  

33 Phạm Thị Yên 1987 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Pú Nhung  

34 Chá Thị Sếnh 1988 Đảng viên Giáo viên -nt-  

35 Bùi Thị Yên 1988 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Pú Xi  

36 Lò Thị Toan 1987 Đảng viên Phó Hiệu trưởng -nt-  

37 Điêu Thị Điệp 1988 Đảng viên Giáo viên -nt-  

38 Phạm Thị Thu Hà 1977 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phình Sáng  

39 Bùi Thị Dung 1985 Đảng viên Giáo viên -nt-  

40 Lê Thị Kim khuyên 1970 Đảng viên Giáo viên Trường Mầm non Quài Cang  

41 Phạm Thị Giang 1986 Đảng viên Giáo viên -nt-  

42 Lường Thị Hiền 1984 Đảng viên Giáo viên -nt-  

43 Phạm Thị Thu Hoàn 1986 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quài Nưa  

44 Cà Thị Thìn 1991 Đảng viên Giáo viên -nt-  

45 Lò Thị Hồng 1991 Đảng viên Giáo viên -nt-  

46 Lò Thị Doan 1994 Đảng viên Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông  

47 Lầu Thị Pà 1990 Đảng viên Giáo viên -nt-  

48 Lò Thị Nga B 1992 Đảng viên Giáo viên -nt-  

49 Vũ Thị Loan 1984 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai  

50 Hà Thị Nga 1988 Đảng viên Phó Hiệu trưởng -nt-  



  

TT Họ và tên 
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Chức vụ chính 
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Đơn vị Ghi chú 

51 Lò Thị Phượng 1991 Đảng viên Giáo viên -nt-  

52 Tiêu Thị Phương Thùy 1987 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Ta Ma  

53 Tòng Thị Doan 1989 Đảng viên Giáo viên -nt-  

54 Lường Thị Liên 1990 Đảng viên Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca  

55 Tòng Thị Hưởng 1988 Đảng viên Giáo viên -nt-  

56 Khoàng Thị Luyện 1983 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tênh Phông  

57 Lò Thị Hạnh 1986 Đảng viên Phó Hiệu trưởng -nt-  

58 Cà Thị Thoa 1989 Đảng viên Giáo viên -nt-  

59 Nguyễn Thị Thanh Bình 1984 Đảng viên Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Tuần Giáo  

60 Quách Thị Sáng 1984 Đảng viên Giáo viên -nt-  

61 Nguyễn Thị Thu Hương 1985 Đảng viên Giáo viên -nt-  

62 Đinh Thị Yến  1980 Đảng viên Giáo viên -nt-  

63 Tòng Thị phương 1973 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ban Mai  

64 Nguyễn Thị Bích Phương 1989 Đảng viên Giáo viên -nt-  

65 Ngô Thị Liên 1975 Đảng viên Giáo viên -nt-  

66 Vũ Đình Tuấn  1976 Đảng viên Hiểu trưởng Trường Tiểu học Khong Hin  

67 Nguyễn Văn Hoà 1966 Đảng viên Phó Hiệu trưởng -nt-  

68 Hà Thị Khuyên 1985 Đảng viên Giáo viên -nt-  

69 Khổng Thị Hiền 1975 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mùn Chung  

70 Trần Quan Phong 1973 Đảng viên Giáo viên -nt-  

71 Nguyễn Thị Hải 1982 Đảng viên Giáo viên -nt-  

72 Nguyễn Tuấn Nghĩa 1983 Đảng viên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Mùn  

73 Điêu Chính Lan 1979 Đảng viên Phó Hiệu trưởng -nt-  

74 Lò Văn Kim 1981 Đảng viên Giáo viên -nt-  

75 Lê Thị Thanh Huế 1973 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nà Sáy  

76 Lò Hồng Nhung 1986 Đảng viên Giáo viên -nt-  

77 Nguyễn Thị Hà 1979 Đảng viên Giáo viên -nt-  
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Chức vụ chính 
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78 Quàng Văn Toán 1980 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nà Tòng  

79 Lò Văn Trãi 1985 Đảng viên Giáo viên -nt-  

80 Lường Văn Cường 1991 Đảng viên Giáo viên -nt-  

81 Bùi Thị Nhung 1977 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Din  

82 Quàng Thị Thân 1986 Đảng viên Giáo viên -nt-  

83 Lò Văn Thuấn 1985 Đảng viên Giáo viên -nt-  

84 Lò Văn Diêu 1974 Đảng viên Giáo viên Trường Tiểu học Pú Nhung  

85 Sùng A Tú 1976 Đảng viên Giáo viên -nt-  

86 Quàng Văn Huệ 1973 Đảng viên Giáo viên -nt-  

87 Nguyễn Thị Hoa 1974 Đảng viên Giáo viên Trường Tiểu học Quài Cang  

88 Nguyễn Thị Lan Hương 1974 Đảng viên Giáo viên -nt-  

89 Nguyễn Thị Hằng 1977 Đảng viên Giáo viên -nt-  

90 Phùng Thị Nga 1977 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quài Tở  

91 Nguyễn Thị Kim Oanh 1975 Đảng viên Giáo viên -nt-  

92 Lò Văn Yên 1977 Đảng viên Giáo viên -nt-  

93 Lò Văn Khánh 1990 Đảng viên Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông  

94 Lại Bá Duy 1989 Đảng viên Giáo viên -nt-  

95 Hà Thị Khuyên 1989 Đảng viên Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quài Nưa  

96 Lò Văn Chung 1978 Đảng viên Giáo viên - nt-  

97 Lò Văn Xuân 1973 Đảng viên Giáo viên - nt-  

98 Nguyễn Thị Hồng 1971 Đảng viên Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Thị trấn Tuần Giáo  

99 Bùi Thị Mây 1973 Đảng viên Giáo viên - nt-  

100 Phan Thị Nam 1977 Đảng viên Giáo viên - nt-  

101 Trần Thị Như Hoa 1976 Đảng viên Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Quài Cang  

102 Triệu Thị Lai 1974 Đảng viên Giáo viên - nt-  

103 Lò Văn Hợp 1983 Đảng viên Giáo viên - nt-  

104 Nguyễn Thị Thúy 1976 Đảng viên Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Thị trấn Tuần Giáo  
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105 Đỗ Thị Hồng Gấm 1984 Đảng viên Giáo viên - nt-  

106 Nguyễn Thị Huế 1984 Đảng viên Giáo viên - nt-  

107 Lò Văn Thiện 1987 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Ta Ma  

108 Giàng A Lử 1977 Đảng viên Giáo viên - nt-  

109 Quàng Văn Mai 1976 Đảng viên Giáo viên - nt-  

110 Lò Thị Minh 1977 Đảng viên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh  

111 Phạm Thị Sen 1979 Đảng viên Phó Hiệu trưởng - nt-  

112 Cà Thị Tuyết 1987 Đảng viên Giáo viên - nt-  

113 Phạm Thị Thủy 1974 Đảng viên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Sinh  

114 Nguyễn Hải Yến 1979 Đảng viên Phó Hiệu trưởng - nt-  

115 Nguyễn Thị Đào 1976 Đảng viên Giáo viên - nt-  

116 Mai Thị Thu 1971 Đảng viên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Thín  

114 Hồ Thị Huệ 1984 Đảng viên Phó Hiệu trưởng - nt-  

118 Ngô Thị Kim Anh 1987 Đảng viên Giáo viên - nt-  

119 Lò Văn Thân 1986 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Mức  

120 Quàng Văn Tuyển 1978 Đảng viên Giáo viên Trường Tiểu học Nậm Mức  

121 Giàng A Say 1988 Đảng viên Giáo viên Trường Tiểu học Phình Sáng  

122 Lầu A Dơ 1984 Đảng viên Giáo viên - nt-  

123  Thào A Hồ 1988 Đảng viên Giáo viên - nt-  

124 Quàng Thị Diên 1978 Đảng viên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Ban  

125 Trần Xuân Thành 1983 Đảng viên Giáo viên - nt-  

126 Nguyễn Thị Như Quỳnh 1988 Đảng viên Giáo viên - nt-  

127 Hà Thị Hoa Hòe 1971 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quài Nưa  

128 Nguyễn Thị Hằng 1978 Đảng viên Giáo viên - nt-  
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129 Lò Văn Sinh 1979 Đảng viên Giáo viên - nt-  

130 Lò văn Cương 1983  Giáo viên Trường THCS Chiềng Đông  

131 Hoàng Thị Duy 1984  Giáo viên - nt-  

132 Phạm Thị Hương Giang 1982  Giáo viên - nt-  

133 Phạm Thị Thu Hiền 1977  Giáo viên Trường THCS Chiềng Sinh  

134 Vũ Thị Uyên 1987  Giáo viên - nt-  

135 Nguyễn Việt Hồng 1973  Giáo viên - nt-  

136 Phạm Anh Dũng 1984  Phó Hiệu trưởng Trường THCS Khong Hin  

137 Quàng Thị Son 1991  Giáo viên - nt-  

138 Tòng Văn Thiệu 1981  Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mường Mùn  

139 Đặng Thị Minh Lan 1984  Giáo viên - nt-  

140 Quàng Văn Thành 1979  Giáo viên - nt-  

141 Nguyễn Thị Châm 1979  Giáo viên Trường THCS Mường Thín  

142 Nguyễn Thị Nhung 1984  Giáo viên - nt-  

143 Nguyễn Thị Việt Hà 1985  Giáo viên Trường THCS Quài Cang  

144 Nguyễn Thị Nhàn 1985  Giáo viên - nt-  

145 Phạm Thị Nguyệt 1977  Giáo viên Trường THCS Quài Nưa  

146 Đinh Thị Kim Tuyến 1976  Giáo viên - nt-  

147 Cà Thị Năm 1981  Giáo viên - nt-  

148 Phạm Tiến Dũng 1982  Giáo viên Trường THCS Rạng Đông  

149 Dương Thị Lan Hương 1980  Giáo viên - nt-  

150 Nguyễn Thị Phượng 1984  Giáo viên - nt-  

151 Phạm Mạnh Hà 1981  Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Ta Ma  

152 Trịnh Đức Toàn 1989  Giáo viên -nt-  
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153 Lò Văn Khôm 1984  Giáo viên -nt-  

154 Mùa A Thái 1984 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Tênh Phông  

155 Vừ Thị Pa 1983 Đảng viên Giáo viên -nt-  

156 Đàm Anh Tuấn 1978  Giáo viên -nt-  

157 Tòng Thị Thoa 1984  Giáo viên -nt-  

158 Ló Văn Sinh 1987 Đảng viên Giáo viên Trường PTDTBT THCS Tỏa Tình  

159 Nguyễn Bảo Hoàng 1975 Đảng viên Giáo viên -nt-  

160 Giàng A Tủa 1981 Đảng viên Giáo viên -nt-  

161 Giàng A Thu 1980 Đảng viên Giáo viên -nt-  

162 Đặng Văn Thụ 1980  Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mùn Chung  

163 Hoàng Văn Sơn 1979  Giáo viên -nt-  

164 Đoàn Thị Tuyết 1983  Giáo viên -nt-  

165 Phạm Thị Phương Thảo 1981  Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nà Sáy  

166 Trần Anh Tuấn 1982  Giáo viên -nt-  

167 Nguyễn Duy Chiu 1977  Giáo viên -nt-  

168 Trần Thế Nghĩa 1980 Đảng viên Giáo viên Trường PTDTBT THCS Phình Sáng  

169 Bùi Đức Hùng 1983  Giáo viên -nt-  

170 Quàng Văn Bình 1986  Giáo viên -nt-  

171 Dương Thị Hạnh 1980  Giáo viên Trường THCS Thị trấn  

172 Đỗ Thị Na 1982  Giáo viên -nt-  

173 Nguyễn Thị Dung 1986  Giáo viên -nt-  

174 Quàng Thị Biên 1989  Giáo viên Trường THCS Vừ A Dính  

175 Vàng Thị Sánh 1985  Giáo viên -nt-  

176 Tòng Thị Phượng 1991  Giáo viên -nt-  



  

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Chức vụ 

Đảng 

Chức vụ chính 

quyền 
Đơn vị Ghi chú 

177 Vừ A Súa 1971 Đảng viên Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi  

178 Hà Xuân Như 1986 Đảng viên Phó Hiệu trưởng -nt-  

179 Phạm Văn Chi 1988  Giáo viên -nt-  

180 Ngọc Thanh Mạnh 1977  Giáo viên -nt-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DANH SÁCH 

Triệu tập 50 người tham gia bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng người có uy tín trong cộng đồng,  

thời gian từ ngày 26/7/2021 đến hết ngày 27/7/2021  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-HĐGDQPAN, ngày     /5/2021) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

1 Quàng Văn Sươi 1964  Bản Yên/xã Mường Thín  

2 Giàng A Lử 1973  Bản Đông Cao/xã Mường Thín  

3 Mùa Chù Di 1964  Bản Háng Khúa/xã Phình Sáng  

4 Thào Dũng Sử 1976  Bản Mý Làng A/xã Phình Sáng  

5 Hờ Chá Thếnh 1966  Bản Mý Làng B/xã Phình Sáng  

6 Lò Văn Phòng 1964  Bản Nậm Bay/xã Nà Tòng  

7 Lường Văn Ánh 1961  Bản Pá Tong/ xã Nà Tòng  

8 Mùa Già Dia 1952  Bản Chế Á/xã Tỏa Tình  

9 Lầu Chứ Só 1973  Bản Hua Sa B/xã Tỏa Tình  

10 Lầu A Di 1984  Bản Há Dùa/xã Tênh Phông  

11 Mùa Giống Lầu 1962  Bản Thẳm Nặm/xã Tênh Phông  

12 Lường Văn Vinh 1963  Bản Ta Lếch/xã Mùn Chung  

13 Ly Nhè Cá 1957  Bản Huổi Cáy/xã Mùn Chung  

14 Lường Văn Bang 1953  Bản Ly Xôm/xã Chiềng Sinh  

15 Lường Văn Minh 1967  Bản Hiệu/xã Chiềng Sinh  

16 Lò Văn Chiêng 1956  Bản Dửn/xã Chiềng Sinh  

17 Sùng A Hờ 1980  Bản Xá Nhè/xã Rạng Đông  
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Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

18 Giàng Súa Vừ 1963  Bản Bon B/xã Rạng Đông  

19 Quàng Văn Lương 1962  Bản Nà Chua/xã Mường Mùn  

20 Giàng A Lềnh 1967  Bản Huổi Khạ/xã Mường Mùn  

21 Giàng Sông Dua 1964  Bản Háng Chua/xã Ta Ma  

22 Mùa Dũng Sình 1964  Bản Kể Cải/xã Ta Ma  

23 Lò Văn Sin 1959  Bản Nà Sáy 2/xã Nà sáy  

24 Lò Văn Nợi 1970  Bản Huổi Sáy/xã Nà Sáy  

25 Lò Văn Quang 1940  Bản nậm Cá/xã Nà sáy  

26 Quàng Văn Tiến 1964  Bản Cá/xã Quài Cang  

27 Lò Văn Diên 1964  Bản Sáng/xã Quài Cang  

28 Lường Văn Huấn 1952  Bản Phung/xã Quài Cang  

29 Lường Văn Pâng 1956  Bản Cản/xã Quài Cang  

30 Lường Văn Thiện 1969  Bản Khá/xã Quài Cang  

31 Quàng Văn Uẩn 1979  Bản Cang/xã Quài Nưa  

32 Lường Văn Thin 1969  Bản Cọ/xã Quài Nưa  

33 Vàng A Nếnh 1980  Bản Nong Liếng/xã Quài Nưa  

34 Lò Văn Tiến 1968  Bản Hua Ca/xã Quài Tở  

35 Lường Văn Việt 1968  Bản Ngúa/xã Quài Tở  

36 Quàng văn Khính 1965  Bản Én Pậu/xã Quài Tở  

37 Lò Văn Hặc 1956  Bản Đứa/xã Quài Tở  

38 Lường Văn Xuân 1958  Bản Lói/xã Quài Tở  

39 Lò Văn Phanh 1943  Bản Cộng/xã Chiềng Đông  

40 Lò Văn Thong 1947  Bản Vánh 1/xã Chiềng Đông  

41 Lò Văn Biên 1940  Bản Vánh 3/xã Chiềng Đông  



  

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

42 Lò Văn Cương 1967  Bản Co Đứa/xã Mường Khong  

43 Lò Văn Mộc 1960  Bản Khong Tở/xã Mường Khong  

44 Quàng Văn Hặc 1973  Bản Hua Mức 3/xã Pú Xi  

45 Vừ A Sử 1985  Bản Hát Láu/xã Pú Xi  

46 Vừ Chờ Nếnh 1964  Bản Xá Tự/xã Pú Nhung  

47 Vừ Chờ Dua 1974  Bản Khó Bua/xã Pú Nhung  

48 Sùng Chờ Ma 1970  Bản Đề Chia A/xã Pú Nhung  

49 Lò Văn Tươi 1957  Bản Huổi Hạ/Thị trấn Tuần Giáo  

50 Hà Thị Sòi 1942  Khối Huổi Củ/Thị trấn Tuần Giáo  
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